
NỘI DUNG ÔN TẬP CUỐI KỲ I - NĂM HỌC 2022-2023

MÔN: NGỮ VĂN LỚP 12

(Kèm theo Công văn số 2520/SGDĐT-GDTrH ngày 21/11/2022 của Sở GDĐT Quảng Nam)

I. Nội dung ôn tập:

Thực hiện theo chương trình Ngữ văn lớp 12, học kì I được quy định tại Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 của Bộ GDĐT về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT. 

1. Tiếng Việt:

- Các phương thức biểu đạt;

- Các thao tác lập luận;

- Các phép tu từ từ vựng: nhân hóa, so sánh, điệp ngữ, ẩn dụ, hoán dụ ...

2. Văn bản văn học: Ôn tập kĩ năng đọc hiểu các văn bản nghị luận, thơ, kí.
3. Làm văn:

- Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.

- Nghị luận một ý kiến bàn về văn học.

II. Cấu trúc đề kiểm tra:

1. Đọc hiểu (3.0 điểm): Ngữ liệu là văn bản/đoạn trích văn bản ngoài sách giáo khoa.
2. Làm văn: (7.0 điểm): Văn nghị luận.

----- HẾT -----

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP NGỮ VĂN 12

HỌC KÌ 1- NĂM HỌC 2022-2023
I. Đọc hiểu:

A. Ngữ liệu: 
- Ôn tập kĩ năng đọc hiểu các văn bản nghị luận, thơ, kí.
- Ngữ liệu là văn bản/đoạn trích văn bản ngoài sách giáo khoa.
B. Nội dung đọc hiểu:

1.  Phương thức biểu đạt:
  1.1 Tự sự: ( kể chuyện, tường thuật) dùng ngôn ngữ kể lại một chuỗi sự việc…
  1.2 Miêu tả: dùng ngôn ngữ làm người đọc hình dung cụ thể sự vật, sự việc, cảnh sắc hoặc nội tâm con người.
  1.3 Biểu cảm: dùng ngôn ngữ bộc lộ cảm xúc với một đối tượng nào đó.

  1.4 Nghị luận: dùng ngôn ngữ để bàn bạc phải, trái, đúng, sai nhằm thể hiện rõ chính kiến và thuyết phục người khác đồng tình với ý kiến mình.
  1.5 Thuyết minh: cung cấp, giới thiệu, giảng giải những tri thức về một sự vật, hiện tượng nào đó cho người nghe, người đọc.
  1.6 Hành chính- công vụ: phương thức ngôn ngữ giao tiếp giữa nhân dân với nhà nước hoặc ngược lại , giũa cơ quan / nước này với cơ quan/ nước khác… trên cơ sở pháp lí như hợp đồng, công văn, hoá đơn, thông tư, nghi quyết.
2. Biện pháp tu từ:

 2.1. So sánh: Là đối chiếu sự vật, sự việc này với sự vật, sự việc khác có nét tương đồng để làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.

2.2. Nhân hoá: Là cách dùng những từ ngữ vốn dùng để miêu tả hành động của con người để miêu tả vật, dùng loại từ gọi người để gọi sự vật không phải là người làm cho sự vật, sự việc  hiện lên sống động, gần gũi với con người.

2.3. Ẩn dụ: Là cách dùng sự vật, hiện tượng này để gọi tên cho sự vật, hiện tượng khác dựa vào nét tương đồng (giống nhau) nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.

2.4. Hoán dụ: Là cách dùng sự vật này để gọi tên cho sự vật, hiện tượng khác dựa vào nét liên tưởng gần gũi nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.

2.5. Điệp ngữ: là từ ngữ (hoặc cả một câu) được lặp lại nhiều lần trong khi nói và viết nhằm nhấn mạnh, bộc lộ cảm xúc...

2.6. Chơi chữ: là cách lợi dụng đặc sắc về âm, nghĩa nhằm tạo sắc thái dí dỏm hài hước.

2.7. Nói quá là biện pháp tu từ phóng đại mức độ, qui mô, tính chất của sự vật, hiện tượng được miêu tả để nhấn mạnh, gây ấn tượng, tăng sức biểu cảm.

2.8 Nói giảm, nói tránh là một biện pháp tu từ dùng cách diễn đạt tế nhị, uyển chuyển, tránh gây cảm giác quá đau buồn, ghê sợ, nặng nề; tránh thô tục, thiếu lịch sự.

 3. Thao tác lập luận:
 3.1 Giải thích: dùng lí lẽ để giảng giải, cắt nghĩa làm rõ một khái niệm, một hiện tượng, một vấn đề…

 3.2 Phân tích: chia nhỏ vấn đề thành các bộ phận, các mặt ( các phương diện), các nhân tố nhiều yếu tố để fđi sâu xem xét một cách cặn kẽ, kĩ càng các nội dung, các mối quan hệ bên trong, bên ngoài…
 3.3 Chứng minh: dùng lí lẽ và dẫn chứng thuyết phục và làm sáng tỏ vấn đề.

 3.4 So sánh: đặt các đối tượng vào cùng một bình diện, cùng một tiêu chí, từ đó, tìm điểm giống và khác nhau giữa các đối tượng để có những nhận xét , đánh giá chính xác về chúng. 

 3.5 Bình luận: đề xuất và thuyết phục người đọc, người nghe tán đồng với nhận xét , đánh giá, bàn luận của mình về một hiện tượng, một vấn đề nào đó trong cuộc sống hoặc văn chương. 

 3.6 Bác bỏ: dùng lí lẽ, dẫn chứng để gạt bỏ, phủ nhận những quan điểm, ý kiến sai lệch, thiếu chính xác, từ đó, nêu ý kiến đúng của mình để thuyết phục người đọc, người nghe.
4. Nhận biết các chi tiết, hình ảnh, câu văn; quan điểm, tư tưởng, tình cảm của tác giả trong ngữ liệu.

5. Hiểu được ý nghĩa của chi tiết, hình ảnh, câu văn được dùng trong ngữ liệu.

6. Trình bày hiểu  biết, suy nghĩ, quan điểm cá nhân về một vấn đề đặt ra trong nội dung ngữ liệu.

II. Làm văn
A. Kiểu bài: 
* Dàn ý khái quát:

1. Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.
Mở bài
– Giới thiệu ngắn gọn về những nét chính về tác giả, bài thơ.

– Giới thiệu những vấn đề nghị luận và trích dẫn đoạn thơ

Thân bài
+ Giới thiệu khái quát về bài thơ, đoạn thơ.
+ Bàn về giá trị nội dung và nghệ thuật của bài thơ, đoạn thơ.
+ Nhận định, đánh giá chung về bài thơ, đoạn thơ-( đóng góp về tư tưởng, tình cảm, ý nghĩa giáo dục, tài năng nghệ thuật...)

Lưu ý: Nên phân tích từ nghệ thuật đến nội dung, khi phân tích phải dựa vào từ ngữ có trong bài thơ, hoàn cảnh ra đời, phong cách sáng tác của tác giả để tránh suy diễn miên man, không chính xác.

Kết bài
Đánh giá giá trị và vị trí của bài thơ, đoạn thơ trong giai doạn văn học
Cảm xúc của bản thân về bài thơ, đoạn thơ.
 2. Nghị luận một ý kiến bàn về văn học.

a, Mở bài
- Dẫn dắt tác giả, tác phẩm
- Giới thiệu khái quát và trích dẫn ý kiến

b, Thân bài
- Giải thích ý kiến:

+ Giải nghĩa từ khóa, hình ảnh…
+ Nội dung khái quát ý kiến

+ Vì sao lại có ý kiến như thế

- Phân tích, chứng minh:
+ Phân tích khía cạnh đúng của ý kiến

+ Phân tích khía cạnh chưa đúng của ý kiến
- Bàn luận:
+ Ý kiến trên đúng hay sai?

+ Cần phải hiểu như thế nào là chính xác, đầy đủ.

+ Ý nghĩa của ý kiến trên

+ Bài học, liên hệ mở rộng vấn đề.

- Đánh giá tổng thể về ý nghĩa và giá trị của ý kiến
c. Kết bài:
+ Khẳng định lại quan điểm cá nhân.

+ Ý nghĩa của ý kiến trong dòng văn học và đời sống

+ Cảm xúc của bản thân về ý kiến..

B. Nội dung: 
BÀI  TÂY TIẾN

1) Tác giả:


- Quang Dũng là một nghệ sĩ đa tài: làm thơ, vẽ tranh, viết văn, soạn nhạc.


- Một hồn thơ lãng mạn, tài hoa: nhà thơ của “xứ Đoài mây trắng”, thơ giàu chất nhạc, chất họa.

2) Tác phẩm:


- Những hiểu biết về đoàn quân Tây Tiến (quá trình thành lập, nhiệm vụ, thành phần, địa bàn hoạt động,…).


- Quang Dũng gia nhập Tây Tiến năm 1947, năm 1948 chuyển đơn vị; viết bài thơ Tây Tiến tại Phù Lưu Chanh năm 1948, nhan đề ban đầu là Nhớ Tây Tiến.


a) Nội dung:


- Bức tranh thiên nhiên núi rừng miền Tây Bắc hùng vĩ, dữ dội nhưng vô cùng mĩ lệ, trữ tình và hình ảnh người lính trên chặng đường hành quân trong cảm xúc “nhớ chơi vơi” về một người Tây Tiến:


+ Vùng đất xa xôi, hoang vắng, hùng vĩ, dữ dội, khắc nghiệt, đầy bí hiểm nhưng vô cùng thơ mộng, trữ tình.


+ Cảnh đêm liên hoan rực rỡ lung linh. Chung vui với bản làng xứ lạ.


+ Cảnh thiên nhiên sông nước miền tây một chiều sương giăng hư ảo.


+ Hình ảnh người lính trên chặng đường hành quân: gian khổ, hi sinh mà vẫn ngang tàng, tâm hồn vẫn trẻ trung, lãng mạn.


- Bức chân dung về người lính Tây Tiến trong nỗi “nhớ chơi vơi” về một thời gian khổ mà hào hùng:


+ Vẻ đẹp lẫm liệt, kiêu hùng, hào hoa, lãng mạn;


+ Vẻ đẹp bi tráng.


b) Nghệ thuật:


- Cảm hứng và bút pháp lãng mạn.


- Cách sử dụng ngôn từ đặc sắc: các từ chỉ địa danh, từ tượng hình, từ Hán Việt,…


- Kết hợp chất hợp và chất họa.


c) Ý nghĩa văn bản :

Bài thơ đã khắc họa thành công hình tượng người lính Tây Tiến trên nền cảnh núi rừng miền Tây hùng vĩ, dữ dội. Hình tượng người lính Tây Tiến mang vẻ đẹp lãng mạn, đậm chất bi tráng sẽ luôn đồng hành trong trái tim và trí óc mỗi chúng ta.

     BÀI  VIỆT BẮC

1) Tác giả:

- Tố Hữu là lá cờ đầu của thơ ca cách mạng Việt Nam hiện đại.

- Thơ Tố Hữu thể hiện lẽ sống, lí tưởng, tình cảm cách mạng của con người Việt Nam hiện đại nhưng mang đậm chất dân tộc, truyền thống.

2) Tác phẩm:



- Bài thơ được ra đời vào tháng 10 năm 1954 (nhân sự kiện nhũng người kháng chiến từ căn cứ miền núi trở về miền xuôi, Trung ương Đảng và Chính phủ rời chiến khu Việt Bắc trở về Thủ đô).


- Đoạn trích trong SGK là phần đầu của bài thơ, tái hiện những kỉ niệm về cách mạng và kháng chiến.


a) Nội dung:


- Tám câu thơ đầu: Khung cảnh chia tay và tâm trạng của con người.

+ Bốn câu trên: Lời ướm hỏi, khơi gợi kỉ niệm về một giai đoạn đã qua, về không gian nguồn cội, tình nghĩa; qua đó, thể hiện tâm trạng của người ở lại.


+ Bốn câu thơ tiếp: Tiếng lòng người về xuôi bâng khuâng lưu luyến.


- Tám mươi hai câu sau: Những kỉ niệm về Việt Bắc hiện lên trong hoài niệm..


+ Mười hai câu hỏi: Gợi lên những kỉ niệm ở Việt Bắc  trong những năm tháng qua, khơi gợi, nhắc nhớ những kỉ niệm trong những năm cách mạng và kháng chiến. Việt Bắc từng là chiến khu an toàn, nhân dân ân tình, thủy chung, hết lòng với cách mạng và kháng chiến.


+ Bảy mươi câu đáp: Mượn lời đáp của người về xuôi, nhà thơ bộc lộ nỗi nhớ da diết với Việt Bắc; qua đó, dựng lên hình ảnh chiến khu trong kháng chiến anh hùng và tình nghĩa thủy chung. Nội dung chủ đạo là nỗi nhớ Việt Bắc, những kỉ niệm về Việt Bắc (bốn câu đầu đoạn khẳng định tình nghĩa thủy chung son sắt; hai mươi tám câu tiếp nói về nỗi nhớ thiên nhiên, núi rừng và con người, cuộc sống nơi đây; hai mươi tám câu tiếp theo nói về cuộc kháng chiến anh hùng; mười sáu câu cuối đoạn thể hiện nỗi nhớ cảnh và người Việt Bắc, những kỉ niệm về cuộc kháng chiến).


b) Nghệ thuật:


Bài thơ đậm đà tính dân tộc, tiêu biểu cho phong cách thơ Tố Hữu: thể thơ lục bát, lối đối đáp, cách xưng hô mình – ta, ngôn từ mộc mạc, giàu sức gợi,…


c) Ý nghĩa văn bản:


Bản anh hùng ca về cuộc kháng chiến; bản tình ca về nghĩa tình cách mạng và kháng chiến.

     BÀI ĐẤT  NƯỚC

  1) Tác giả:


- Nguyễn Khoa Điềm thuộc thế hệ các nhà thơ trẻ trưởng thành trong khói lửa của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.


- Thơ ông giàu chất trí tuệ, suy tư; xúc cảm dồn nén.

  2) Tác phẩm:


- Giới thiệu trường ca Mặt đường khát vọng (SGK).


- Đoạn trích Đất nước là phần đầu của chương V, thể hiện tư tưởng: “Đất nước của nhân dân”.


a) Nội dung:


- Phần 1: Nêu lên cách cảm nhận độc đáo về quá trình hình thành, phát triển của đất nước; từ đó khơi dậy ý thức về trách nhiệm thiêng liêng với nhân dân, đất nước.


+ Đất nước được hình thành từ những gì bé nhỏ, gần gũi, riêng tư trong cuộc sống của mỗi con người.


+ Đất nước là sự hòa quyện không thể tách rời giữa cá nhân và cộng đồng dân tộc.


+ Mỗi người phải có trách nhiệm với đất nước.


- Phần 2: tư tưởng “Đất nước của Nhân dân” được thể hiện qua ba chiều cảm nhận về đất nước.


+ Từ không gian địa lí;


+ Từ thời gian lịch sử;


+ Từ bản sắc văn hóa.


Qua đó, nhà thơ khẳng định, ngợi ca công lao vĩ đại của nhân dân trên hành trình dựng nước và giữ nước.


b) Nghệ thuật:

- Sử dụng chất liệu văn hóa dân gian: ngôn từ, hình ảnh bình dị, dân dã, giàu sức gợi.


- Giọng điệu thơ biến đổi linh hoạt.


- Sức truyền cảm lớn từ sự hòa quyện của chất chính luận và chất trữ tình.


c) Ý nghĩa văn bản:

Một cách cảm nhận mới về đất nước, qua đó khơi dậy lòng  yêu nước, tự hào dân tộc, tự hào về nền văn hóa đậm đà bản sắc Việt Nam.

thuỷ, vượt lên mọi giới hạn của đời người.

  BÀI SÓNG

Kiến thức:
- Vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ trong tình yêu qua hình tượng “sóng”.

- Đặc sắc trong nghệ thuật xây dựng hình tượng ẩn dụ, giọng thơ tha thiết, sôi nổi, nồng nàn, nhiều suy tư, trăn trở.

1) Tác giả:

- Cuộc đời bất hạnh; luôn khao khát tình yêu, mái ấm gia đình và tình mẫu tử.
- Đặc điểm hồn thơ: tiếng nói của người phụ nữ giàu yêu thương, khao khát hạnh phúc đời thường, bình dị; nhiều âu lo, day dứt, trăn trở trong tình yêu.
2) Tác phẩm:

 - Hoàn cảnh sáng tác: bài thơ được viết tại Biển Diêm Điền (Thái Bình) năm 1967

- Đề tài và chủ đề:

  + Đề tài: tình yêu.

+ Chủ đề: Mượn hình tượng sóng để diễn tả tình yêu của người phụ nữ. Sóng là ẩn dụ cho tâm hồn người phụ nữ đang yêu – một hình ảnh đẹp và xác đáng.


a) Nội dung:

  - Phần 1: Sóng  và em – những nét tương đồng:

+ Cung bậc phong phú, trạng thái đối cực phức tạp, đầy bí ẩn, nghịch lí.

+ Khát vọng vươn xa, thoát khỏi những gì nhỏ hẹp, chật chội, tầm thường.

+ Đầy bí ẩn..

+ Luôn trăn trở, nhớ nhung và bao giờ cũng thủy chung son sắt.

   - Phần 2: Những suy tư, lo âu, trăn trở trước cuộc đời và khát vọng tình yêu:

+ Những suy tư, lo âu, trăn trở trước cuộc đời: ý thức được sự hữu hạn của đời người, sự mong manh của hạnh phúc.

+ Khát vọng sống hết mình trong tình yêu: khát vọng hóa thân thành sóng để bất tử hóa tình yêu.

         b) Nghệ thuật:

- Thể thơ năm chữ truyền thống; cách ngắt nhịp theo vần độc đáo, giàu sức liên tưởng.

- Xây dựng hình tượng ẩn dụ, giọng thơ tha thiết.

       c) Ý nghĩa văn bản: Vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ trong tình yêu hiện lên qua hình tượng sóng

chung

BÀI ĐÀN GHI TA CỦA LOR-CA

1. Tìm hiểu chung:

 a) Tác giả:

- Thanh Thảo là một trong những gương mặt tiêu biểu cho thế hệ các nhà thơ trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

- Ngòi bút hướng nội giàu suy tư, trăn trở về cuộc sống của nhân dân, dất nước và thời đại; luôn tìm tòi những hình thức biểu đạt mới.

b) Tác phẩm:

- Đàn ghi ta của Lor-ca in trong tập thơ Khội vuông ru-bich (1985), là một trong những sáng tác tiêu biểu cho kiểu tư duy thơ tượng trưng.

-  Lor-ca(1898-1936): Nhà thơ thiên tài của TBN, người có khát vọng tự do và khát vọng cách tân nghệ thuật mãnh liệt, đã bị chính quyền phản động thân phát xít bắt giam và giết hại. 

2. Đọc - hiểu văn bản:

 a) Nội dung:

- Hình tượng Lor-ca được nhà thơ phác họa bằng những nét vẽ mang dấu ấn của thơ siêu thực: tiếng đàn bọt nước, áo choàng đỏ gắt, vầng trăng chếnh choáng, yên ngựa mỏi mòn…Lor-ca hiện lên mạnh mẽ song cũng thật lẻ loi trên con đường gập gềnh xa thẳm.

- Bằng hệ thống hình ảnh vừa mang nghĩa thực vừa mang nghĩa ẩn dụ tượng trưng, tác giả đã tái hiện cái chết bi thảm, dữ dội của Lor-ca. Nhưng bất chấp tất cả, tiếng đàn-linh hồn của người nghệ sĩ-vẫn sống. Trong tiếng đàn ấy, nỗi đau và tình yêu, cái chết và sự bất tử hòa quyện vào nhau…Lời thơ di chúc của Lor-ca được nhắc lại, hàm ẩn cả tình yêu đất nước, tình yêu nghệ thuật và khát vọng cách tân nghệ thuật mãnh liệt.

- Cái chết không thể tiêu diệt được tâm hồn và những sáng tạo nghệ thuật của Lor-ca. Nhà cách tân vĩ đại của đất nước TBN trở thành bất tử trong chính cuộc giả từ này.

 b) Nghệ thuật:

- Sử dụng thành công những thủ pháp tiêu biểu của thơ siêu thực, đặc biệt là chuỗi hình ảnh ẩn dụ, biểu tượng. Ngôn ngữ thơ hàm súc, giàu sức gợi.

 c) Ý nghĩa văn bản:

Ngợi ca vẻ đẹp nhân cách, tâm hồn và tài năng của Lor-ca – nhà thơ, nhà cách tân vĩ đại của văn học Tây Ban Nha và thế giới thế kỉ XX.

NGƯỜI LÁI ĐÒ SÔNG ĐÀ ( Nguyễn Tuân)
1. Tìm hiểu chung:
a) Tác giả: Có một phong cách nghệ thuật độc đáo:  Tài hoa và uyên bác.
+ Ngôn từ phong phú, sáng tạo 
    b) Tác phẩm: Người lái đò sông Đà rút ra từ tập tùy bút Sông Đà (1960)- kết quả của chuyến đi thực tế Tây Bắc của Nguyễn Tuân.
2. Đọc - hiểu văn bản:

a) Nội dung:

- Sông Đà trên trang văn Nuyễn Tuân hiện lên như một “nhân vật” có hai tính cách trái ngược:

+ Hung bạo, dữ dằn: Cảnh đá dựng thành vách, những đoạn đá chẹt dòng sông như cái yết hầu; cảnh nước xô đá, đá xô sóng, sóng xô gió cuồn cuộn luồng gió gùn ghè; những hút nước sẵn sàng nhấn chìm và đập tan chiếc thuyền nào lọt vào; những thạch trận, phòng tuyến sẵn sàng ăn chết con thuyền và người lái đò;…

+ Trữ tình và thơ mộng: Dòng chảy uốn lượn của con sông như mái tóc người thiếu nữ Tây Bắc diễm kiều;  nước sông Đà biến đổi theo mùa, mỗi mùa có một vẻ đạp riêng; cảnh vật hai bên bờ sông Đà vừa hoang sơ nhuốm màu cổ tích, vừa trù phú, tràn trề nhựa sống;…

Qua hình tượng sông Đà, NT thể hiện tình yêu mến thiết tha đối với thiên nhiên đất nước. với ông, thiên nhiên cũng là một tác phẩm nghệ thuật vô song của tạo hóa. Cảm nhận và miêu tả sông Đà, NT đã chứng tỏ sự tài hoa, uyên bác và lịch lãm. Hình tượng sông Đà là phông nền cho sự xuất hiện và tôn vinh vẻ đẹp của người lao động trong chế độ mới.

- Hình ảnh người lái đò: 
+ Là vị chỉ huy cái thuyền sáu bơi chèo trong cuộc chiến đấu không cân sức với thiên nhiên dữ dội, hiểm độc(sóng, nước, đá, gió…). Bằng trí dũng tuyệt vời và phong thái ung dung, tài hoa, người lái đò nắm lấy bờm sóng vượt qua trận thủy chiến ác liệt

(đá nổi, đá chìm, ba phòng tuyến trung vi vây bủa….) thuần phục dòng sông. Ông nhìn thử thách bằng cái nhìn giản dị mà lãng mạn; bình tĩnh và hùng dũng ngay cả lúc đã bị thương.
+ Nguyên nhân chiến thắng của ông lái đò: Sự ngoan cường, dũng cảm và nhất là kinh nghiệm sông nước.
  Hình ảnh ông lái đò cho thấy NT đã tìm được nhân vật mới: nhưng con người đáng trân trọng, ngợi ca, khong thuộc tầng lớp đài các vang bóng một thời  mà là những người lao động bình thường-chất vàng mười của Tây Bắc. Qua đây, nhà văn mốn phát biểu quan niệm: người anh hùng không chỉ có trong chiến đấu mà còn có trong cuộc sống lao động thường ngày.
b) Nghệ thuật:
- Những ví von, ssánh, ltưởng, ttượng đđáo, bất ngờ và rất thú vị.
- Từ ngữ phong phú, sống động, giàu h/ảnh và có sức gợi cảm cao.
- Câu văn đa dạng, nhiều tầng, giàu nhịp điệu, lúc thì hối hả, gân guốc, khi thì chậm rãi, trữ tình…

c) Ý nghĩa văn bản:
Giới thiệu, kđịnh, ngợi ca vẻ đẹp của thnhiên và con người lao động ở miền Tây Bắc của Tổ quốc; thể hiện tyêu mến, sự gắn bó thiết tha của NT đối với đất nước và con người VN
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MÔN VĂN 12- Thời gian làm bài: 90 phút

Đề 1

I. ĐỌC - HIỂU (3,0 điểm)


Thực tế, chúng ta thường nếm trải thất bại nhiều hơn thành công. Bởi vậy mà chúng ta quen với thất bại. Chúng ta cũng thường được nghe nhiều lời khuyên rằng đừng nản lòng với những thất bại nhỏ. Thất bại có nghĩa là mục tiêu vẫn sừng sững đứng kia, và nếu thế thì chỉ cần tiếp tục nhằm thẳng hướng đó mà chiến đấu là được. Nhưng trong đời người thành công chẳng đến được mấy lần, do vậy chúng ta hầu như chẳng hề có cơ hội để chuẩn bị. Vì thế, việc đương đầu với nó chẳng hề dễ dàng. Thành công mà cũng cần phải phòng bị sao? Thành công mà cũng là thứ phải đương đầu sao? Đúng vậy, thành công đột ngột còn nguy hiểm hơn cả thất bại bất ngờ. Đây không đơn giản chỉ là vấn đề riêng của người chiến thắng trong chương trình tìm kiếm tài năng. Tất cả những thành công không có sự chuẩn bị đều như thế cả.

Cách đây không lâu, tôi nghe tin Whitney Houston qua đời, nghe nói là do bị sốc thuốc… Không riêng gì Whitney Houston, chúng ta thường nghe thấy tin tức về những ngôi sao sớm nổi chóng tàn như vậy. Những điều đáng buồn này đã nói lên mặt trái của việc thành công mà không có sự chuẩn bị trước. Ánh đèn càng chói lòa thì bóng đổ càng dài, càng đen sẫm. Ánh đèn rực rỡ khiến ta mù quáng, ta không còn có thể nhìn thấy thế giới một cách chuẩn xác. Và rồi kết cục là chúng ta không thể nhìn bản thân mình một cách đúng đắn nữa. Như nhà văn Oscar Wilde từng nói “Con người có hai nỗi bất hạnh lớn nhất. Một là không thể nào đạt được giấc mơ của mình, hai là đạt được giấc mơ đó mất rồi”.

         (Rando Kim, Trưởng thành sau ngàn lần tranh đấu, NXB Hà Nội, 2016)

Câu 1 (0.75 điểm)  Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong văn bản. 

Câu 2  (0.75 điểm) Theo tác giả, tại sao “đừng nản lòng với những thất bại nhỏ”? 

Câu 3  (1.0 điểm)  Anh/chị có đồng tình với quan điểm của tác giả “Thành công đột ngột còn nguy hiểm hơn cả thất bại bất ngờ” không? Vì sao? 

Câu 4  (0,5 điểm) Qua đoạn trích, anh/chị rút ra được bài học gì cho bản thân? 

II. LÀM VĂN (7.0 điểm)

Cảm nhận của anh/chị về vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ trong tình yêu qua đoạn thơ sau trong bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh:

Cuộc đời tuy dài thế

Năm tháng vẫn đi qua

Như biển kia dẫu rộng

Mây vẫn bay về xa

Làm sao được tan ra

Thành trăm con sóng nhỏ

Giữa biển lớn tình yêu

Để ngàn năm còn vỗ. 

(Trích sách Ngữ văn 12, tập một, NXB Giáo dục, trang 155-156)

                                 ---------------- HẾT ---------------

HƯỚNG DẪN CHẤM

	PHẦN
	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	I
	1
	- PTBĐ chính : Nghị luận
	0,75

	
	2
	- Theo tác giả, “đừng nản lòng với những thất bại nhỏ ” vì

“ Thất bại có nghĩa là mục tiêu vẫn sừng sững đứng kia, và nếu thế thì chỉ cần tiếp tục nhằm thẳng hướng đó mà chiến đấu là được”
	0.75



	
	3
	- HS có thể trả lời: đồng tình hay không đồng tình

- Lý giải: phù hợp với sự lựa chọn

( Có thể dựa vào văn bản để lý giải: 

+ Thất bại: “có nghĩa là mục tiêu vẫn sừng sững đứng kia, và nếu thế thì chỉ cần tiếp tục nhằm thẳng hướng đó mà chiến đấu là được”.

+ Còn thành công bất ngờ thì “Ánh đèn càng chói lòa thì bóng đổ càng dài, càng đen sẫm. Ánh đèn rực rỡ khiến ta mù quáng, ta không còn có thể nhìn thấy thế giới một cách chuẩn xác. Và rồi kết cục là chúng ta  không thể nhìn bản thân mình một cách đúng đắn nữa’’)
	0.25

0.75

	
	4
	-Hs rút ra được một bài học ý nghĩa cho bản thân

-Có sự lý giải về bài học.

( Lưu ý: HS có thể trả lời bằng một đoạn văn ngắn hoặc gạch đầu dòng đều có điểm)
	0,5

	
	
	   Cảm nhận đoạn thơ trong bài thơ “Sóng” của Xuân Quỳnh
	7,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc của bài văn nghị luận Mở bài giới thiệu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề.
	0,5

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ trong tình yêu qua hình tượng sóng và em.
	0,5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; thể hiện sự cảm nhận sâu sắc và vận dụng tốt các thao tác lập luận, có sự kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Học sinh có thể giải quyết vấn đề theo hướng gợi ý sau:
	  5,0

	
	
	* Giới thiệu tác giả, tác phẩm, đoạn thơ
	0,5

	
	
	* Cảm nhận được vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ trong tình yêu (qua hai đoạn thơ cuối).

- Vẻ đẹp của một tâm hồn tinh tế, giàu cảm xúc và lắm suy tư trước sự hữu hạn của đời người, sự mong manh của hạnh phúc (niềm lo âu trước sự hữu hạn của đời người được thể hiện dưới dạng liên tưởng mang tính chất so sánh, ẩn dụ). 

- Vẻ đẹp của một tâm hồn giàu khát vọng muốn sống hết mình trong tình yêu, muốn vươn đến một tình yêu vĩnh cửu (nỗi khát khao được giãi bày vừa trực tiếp (làm sao được, thành, để) vừa gián tiếp theo kiểu ẩn dụ kín đáo). 
	3,0

1,0

	
	
	* Đánh giá:Vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ trong tình yêu được khắc họa một cách bóng bẩy và tinh tế bởi một hồn thơ nữ nhiều trắc ẩn, vừa hồn nhiên, tươi tắn, vừa chân thành, đằm thắm và luôn da diết trong khát vọng về hạnh phúc bình dị đời thường.  
	0,5

	
	
	d. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ nghĩa, ngữ pháp.
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo: Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề cần nghị luận.
	0,5

	TỔNG CỘNG 
	10.0


   Đề 2
I. ĐỌC HIỂU (3.0 điểm)

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:


Ai đó đã nói rằng tâm trí chúng ta nằm ngay ở lưỡi. Điều đó có nghĩa là suy nghĩ có quan hệ mật thiết với lời nói. Chúng ta sẽ nói những gì mình suy nghĩ. Lời nói tích cực hay tiêu cực cũng đều ảnh hưởng đến người khác. Nếu ta nói những lời nặng nề hay chỉ trích, người khác sẽ phản ứng lại, họ sẽ trả lại chúng ta những gì họ nhận được (…).


Chúng ta suy nghĩ như thế nào thì sẽ nhận thức như thế ấy, và chúng ta nhận thức như thế nào thì cuộc đời chúng ta sẽ như thế ấy. Hãy tưởng tượng chúng ta đang gieo một hạt giống suy nghĩ trong sáng và tích cực. Nếu chúng ta tập trung vào suy nghĩ này, dồn sức lực cho nó, tương tự như mặt trời trao năng lượng cho cây cỏ trên mặt đất, suy nghĩ đó sẽ thức giấc, chuyển mình và bắt đầu lớn lên. Khi ta có những lời nói và hành động tích cực, phẩm chất của ta – cũng như một hạt giống đủ điều kiện về dinh dưỡng và chăm sóc – sẽ thức dậy, chuyển mình và trưởng thành. Vì vậy chúng ta hãy gieo những suy nghĩ tích cực.

                               (Tư duy tích cực, Frederic Labarthe – Anthony Strano,

                                                               NXB Tổng hợp TP HCM, 2014, trang 102,103)

Câu 1. (0.5 điểm) Nêu phương thức biểu đạt chính của đoạn trích.

Câu 2. (0.5 điểm) Theo tác giả, vì sao“chúng ta hãy gieo những suy nghĩ tích cực”?

Câu 3. (1.0 điểm) Xác định và cho biết hiệu quả của phép tu từ cú pháp được sử dụng trong câu: “Khi ta có những lời nói và hành động tích cực, phẩm chất của ta – cũng như một hạt giống đủ điều kiện về dinh dưỡng và chăm sóc – sẽ thức dậy, chuyển mình và trưởng thành”. 

Câu 4. (1.0 điểm) Anh/Chị có đồng ý với quan điểm: “Chúng ta nhận thức như thế nào thì cuộc đời chúng ta sẽ như thế ấy” không? Vì sao?

II. LÀM VĂN (7.0 điểm)


Cảm nhận của anh/chị về đoạn thơ sau:
                                           Con sóng dưới lòng sâu

                                           Con sóng trên mặt nước

                                           Ôi con sóng nhớ bờ

                                           Ngày đêm không ngủ được

                                           Lòng em nhớ đến anh

                                           Cả trong mơ còn thức

                                           Dẫu xuôi về phương bắc

                                           Dẫu ngược về phương nam

                                           Nơi nào em cũng nghĩ

                                           Hướng về anh - một phương

                                           Ở ngoài kia đại dương

                                          Trăm ngàn con sóng đó

                                           Con nào chẳng tới bờ

                                             Dù muôn vời cách trở

  (Sóng, Xuân Quỳnh, SGK Ngữ Văn 12, Tập một, Tr 155-156, NXB Giáo dục - 2009)
                                 ---------------- HẾT ---------------

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	    I
	
	ĐỌC HIỂU
	3.0

	
	1
	Phương thức biểu đạt: Phương thức nghị luận/ nghị luận.
	0.5

	
	2
	Theo tác giả, “chúng ta hãy gieo những suy nghĩ tích cực” vì:

- Khi chúng ta tập trung suy nghĩ tích cực, thì suy nghĩ đó sẽ chuyển mình và bắt đầu lớn lên. 
- Khi ta có những lời nói và hành động tích cực, phẩm chất của ta sẽ thức dậy, chuyển mình và trưởng thành.

* Học sinh chỉ cần trả lời được 01 trong 02 ý trên hoặc có thể trả lời cách khác, miễn sao thể hiện được quan điểm của tác giả.
	0.5

	
	3
	· Phép tu từ cú pháp: Chêm xen
· Hiệu quả biểu đạt: Bổ sung thêm thông tin cho câu, làm rõ đặc điểm của đối tượng đứng trước. Cụ thể ở đây là trạng thái sẵn sàng thay đổi thức dậy, chuyển mình và trưởng thành của phẩm chất con người trước những lời nói và hành động tích cực.
	    1.0

	
	4
	Thí sinh thể hiện và lý giải được quan điểm cá nhân của mình, miễn sao phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật. 

Sau đây chỉ là các gợi ý:

- Đồng ý. Vì: Nhận thức sẽ định hướng lời nói, tư tưởng và hành động. Tư tưởng và hành động sẽ tạo nên cuộc sống, số phận của mỗi người.

- Không đồng ý. Vì: Có trường hợp, vì một lý do nào đó, nhận thức của con người không gắn liền với lời nói và hành động. Hoặc có những người, cuộc đời của họ không diễn ra đúng như họ nhận thức (vỡ mộng). 

- Vừa đồng ý vừa không đồng ý. Vì: Trong cuộc sống, đa phần, con người sẽ sống cuộc đời như mình nghĩ. Song cũng có khi, cuộc sống thực tại diễn ra không giống như nhận thức.
	1.0

	II
	LÀM VĂN
	

	
	        Cảm nhận đoạn thơ trong bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh.: 

“ Con sóng dưới lòng sâu

…

Dù muôn vời cách trở”
	7.0

	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận: Mở bài nêu được vấn đề nghị luận. Thân bài triển khai các luận điểm để giải quyết vấn đề. Kết bài đánh giá, kết luận được vấn đề.
	0.5

	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: 

        Cảm nhận đoạn thơ trong bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh: 

“ Con sóng dưới lòng sâu

…

Dù muôn vời cách trở”
	0.5

	
	c.Triển khai các luận điểm để giải quyết vấn đề nghị luận: 

       Vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Người viết có thể trình bày hệ thống các luận điểm theo nhiều cách nhưng về cơ bản, cần đảm bảo những nội dung sau:

* Giới thiệu tác giả, tác phẩm.

* Cảm nhận về đoạn thơ:

- Nội dung:

    +  Những cảm nhận độc đáo của Xuân Quỳnh về sự tương đồng giữa sóng biển với tình yêu cũng như tâm hồn của người phụ nữ khi yêu. 

        ○ Luôn  nhớ nhung da diết, mãnh liệt. Nỗi nhớ chiếm cả không gian, thời gian và cả trong chiều sâu tiềm thức con người.

        ○ Luôn thủy chung son sắt và  tin vào bến bờ hạnh phúc. 

    + Những cảm xúc chân thành, mãnh liệt vừa nữ tính vừa mạnh mẽ của người phụ nữ khi yêu,… 

 -  Nghệ thuật :

    + Thể thơ năm chữ, cách ngắt nhịp linh hoạt; lời thơ vừa da diết ở chiều sâu cảm xúc vừa thấm đượm ý vị triết lí. 

    +  Hình tượng “sóng” –“ em”;  phép điệp, nhân hóa, liệt kê, đối xứng, …

* Đánh giá chung:  

  - Đoạn thơ thể hiện sâu sắc những phẩm chất của tình yêu chân chính trong tâm hồn người phụ nữ đang yêu. 

 - Đoạn thơ tiêu biểu cho phong cách thơ Xuân Quỳnh.
	1.0

3.0

0.5

0.5

	
	
	

	
	d. Sáng tạo: có cách diễn đạt độc đáo; suy nghĩ, cảm nhận sâu sắc; phát hiện, kiến giải mới mẻ về nội dung, nghệ thuật đoạn thơ.
	0.5

	
	e. Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0.5

	Tổng điểm
	10.0


 Đề 3: Nhận xét về bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh, có ý kiến cho rằng: “ Bài thơ gợi lên sự phong phú trong tâm hồn người con gái đáng yêu: vừa nồng nhiệt vừa dè dặt, vừa tin tưởng vừa hoài nghi” ( dẫn theo SGV- Ngữ văn nâng cao 12, tập 1, Nhà xuất bản Giáo dục, 2007,tr 118)
Anh chị hãy làm sáng tỏ ý kiến trên qua đoạn thơ sau:
Con sóng dưới lòng sâu
…
Để ngàn năm còn vỗ.

HƯỚNG DẪN CHẤM

	1. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận
 Trình bày đầy đủ các phần Mở bài, Thân bài, Kết bài, biết dẫn dắt hợp lý  và nêu được vấn đề;  phần Thân bài biết tổ chức thành nhiều đoạn văn liên kết chặt chẽ với nhau cùng làm sáng tỏ vấn đề; Kết bài khái quát được vấn đề đề và thể hiện nhận thức của cá nhân.
	

	2. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận
Sự phong phú trong tâm hồn người con gái đáng yêu: vừa nồng  nhiệt  vừa dè dặt,  vừa tin tưởng vừa hoài nghi qua đoạn thơ: “Con sóng dưới lòng sâu
                                                                                       …
                                                                             Để ngàn năm còn vỗ”

	

	3. Triển khai vấn đề nghị luận:
 Căn vận dụng tốt các thao tác lập luận,  kết hợp dẫn chứng và lí lẽ.
	

	a. Giới thiệu ngắn gọn về tác giả, tác phẩm, đoạn thơ
b. Phân tích đoạn thơ
- Tâm hồn  nồng nhiệt, tin tưởng vào tình yêu
+ Thường trực  nỗi nhớ tha thiết, khắc khoải 
+ Tấm lòng son sắt, thủy chung, tin tưởng vào kết quả tốt đẹp của tình yêu

+ Khát khao tận hiến, tận dâng, nguyện hy sinh hết mình cho tình yêu đích thực;
- Tâm hồn dè dặt, hoài nghi: Lo âu trước sự hữu hạn của cuộc đời, sự mong manh của tình yêu hạnh phúc.
- Nghệ thuật: hình ảnh  ẩn dụ sóng,  phép nhân hóa, các thủ pháp hô ứng, đăng đối, trùng điệp, thể thơ  năm chữ tạo nên nhịp điệu sóng, âm điện sóng
d. Bàn luận:
-Đoạn thơ thể hiện những cung bậc cảm xúc phong phú, phức tạp trong tâm hồn người con gái đáng yêu ( yêu thương, nhớ nhung, khát khao,  say đắm, thoáng vui, thoáng buồn.
- Tiếng nói tình yêu chân thành, mãnh liệt vừa có tính truyền thống như tình yêu muôn đời vừa có tính hiện đại nhưng tình yêu hôm nay.
- Đặc trưng hồn thơ Xuân Quỳnh: Giàu trực cảm,  tha thiết khát khao hạnh phúc đời thường.
	

	4. Chính tả, dùng từ, đặt câu

Đảm bảo quy tắc chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa TV
	

	5. Sáng tạo

Cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận
	


    Đề 4:

I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

Năm 1982, Larry Dossey, một bác sĩ người Mỹ đã đặt ra thuật ngữ “căn bệnh thời gian” để mô tả một tín điều đang ám ảnh mọi người… Những người này thường tự nhủ: “Thời gian đang trôi đi, không còn đủ thời gian, và bạn phải nhanh hơn, nhanh hơn nữa mới bắt kịp nó.”

Carl Honore (tác giả cuốn Ngợi ca sống chậm) tự đặt cho mình một loạt câu hỏi: Vì sao chúng ta luôn vội vã như vậy? Nguyên nhân tâm lí? Liệu có thể - và có nên ao ước - sống chậm lại? Những căn bệnh được tác giả miêu tả đủ loại, ăn nhanh, đi vội, sống gấp, làm việc đến kiệt sức, hưởng thụ ngoài sức tưởng tượng. Bởi ở mọi nơi mọi chỗ, chúng ta khao khát tốc độ, nên đã làm hỏng cuộc đời đi… Ông gọi đó là “Thời đại của sự rồ dại.” Từ đó, ông giới thiệu một giải pháp sống chậm, cốt tìm tới sự hài hòa. Trước tiên chúng ta phải nhận thức được rằng cốt sao cho nhanh thường đồng nghĩa với sự vội vàng, hời hợt, nôn nóng, đặt số lượng lên trên chất lượng. Đó là thứ tư duy lỗi thời. Còn chậm nghĩa là thư thái, cẩn trọng, suy nghĩ thấu đáo. Nhanh và chậm chỉ là tương đối. Cái chính là mỗi người tìm cho mình một nhịp sống hợp lí.

     Trích Cái vội của người mình, những chấn thương tâm lí hiện đại, Vương Trí Nhàn, NXB Trẻ, 2009, trang 8-9)

Câu 1: Nêu phương thức biểu đạt của đoạn trích.

Câu 2: Em hiểu như thế nào là căn bệnh thời gian được nói tới trong đoạn trích?

Câu 3: Theo em, tại sao nhanh và chậm chỉ là tương đối?

Câu 4: Trong đoạn trích, tác giả cho rằng “nhanh thường đồng nghĩa với sự vội vàng, hời hợt, nôn nóng, đặt số lượng lên trên chất lượng. Đó là thứ tư duy lỗi thời.” Còn trong bài thơ Vội vàng, Xuân Diệu lại kêu gọi “Mau đi thôi mùa chưa ngả chiều hôm”. Em đồng tình với quan niệm nào? Vì sao?

II. LÀM VĂN (7,0 điểm)

Cảm nhận của anh/chị về đoạn thơ sau:
Trong anh và em hôm nay

Đều có một phần Đất Nước

Khi hai đứa cầm tay

Đất Nước trong chúng ta hài hòa nồng thắm

Khi chúng ta cầm tay mọi người

Đất Nước vẹn tròn, to lớn

Mai này con ta lớn lên

Con sẽ mang Đất Nước đi xa

Đến những tháng ngày mơ mộng

Em ơi em Đất Nước là máu xương của mình

Phải biết gắn bó và san sẻ

Phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở

Làm nên Đất Nước muôn đời...
(Trích Đất nước, Trường ca Mặt đường khát vọng – Nguyễn Khoa Điềm Ngữ văn12, tập 1, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016, tr 118-119)
-Hết-

HƯỚNG DẪN CHẤM

	PHẦN
	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	I
	1
	- PTBĐ chính : Nghị luận
	0,75

	ĐỌC HIỂU
	2
	- Căn bệnh thời gian là căn bệnh của những người bị ám ảnh thời gian trôi qua quá nhanh, từ đó đề cao lối sống gấp, sống vội, làm việc nhanh, chạy đua với thời gian.
	0.75



	
	3
	Nhanh và chậm chỉ có tính tương đối vì mọi sự vận động có thể là nhanh khi so sánh với mối quan hệ này nhưng lại là chậm khi so sánh với mối quan hệ khác. Nhanh và chậm chỉ là do sự cảm nhận của mỗi người
	1,0



	
	4
	Học sinh xác định quan điểm của cá nhân và lựa chọn. Học sinh lí giải hợp lí, rõ ràng
	0,5

	LÀM VĂN
	
	   Cảm nhận đoạn thơ trong bài thơ “Đất nước” của NKĐ
	7,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc của bài văn NL: Mở bài giới thiệu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề.
	0,5

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: sự gắn bó và trách nhiệm của mỗi người với Đất Nước.
	0,5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; thể hiện sự cảm nhận sâu sắc và vận dụng tốt các thao tác lập luận, có sự kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Học sinh có thể giải quyết vấn đề theo hướng gợi ý sau:
	  5,0

	
	
	* Giới thiệu tác giả, tác phẩm, đoạn thơ
	0,5

	
	
	* Cảm nhận đoạn thơ

- Về nội dung
 * Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm: 

- Sự gắn bó giữa cá nhân và cộng đồng

- Sự kì vọng vào thế hệ mai sau

- Ý thức, trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi cá nhân.

- Về nghệ thuật
- Nghệ thuật: sử dụng đại từ, kiểu câu khẳng định, các biện pháp tu từ: điệp, hoán dụ, liệt kê,…
	3,0

1,0

	
	
	* Đánh giá chung

-Bằng bút pháp trữ tình - chính luận, kết hợp giữa cảm xúc nồng nàn và suy tư sâu lắng: những tri thức văn hóa làm nên chất liệu nghệ thuật được nhà thơ kiểm nghiệm trong thực tế thông qua sự hài hòa cảm xúc và suy nghĩ, những lý lẽ sắc sảo thể hiện qua hình ảnh gợi cảm và giọng thơ sôi nổi, tha thiết.

-Mượn hình thức trò chuyện tâm tình với người con gái yêu thương qua những dòng thơ thơ tự do, nhạc điệu linh hoạt, phóng túng, phù hợp mục đích giải thích, nhắc nhở.
	0,5

	
	
	d. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ nghĩa, ngữ pháp.
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo: Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề cần nghị luận.
	0,5

	TỔNG CỘNG 
	10.0


Đề 5

I. Đọc hiểu:  (3.0 điểm) 
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: 
“Kim Woo Chung, người sáng lập nên tập đoàn Deawoo từng viết trong quyển sách Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm rằng:“Lịch sử thuộc về những người biết ước mơ. Ước mơ là động lực thay đổi thế giới. Tôi cam đoan rằng tất cả những người đang làm nên lịch sử thế giới ngày hôm nay đều có những ước mơ lớn khi còn trẻ”. Dù thay đổi bản thân mình hay thay đổi thế giới, thì người ta cũng bắt đầu bằng ước mơ. 
         Con đường theo đuổi ước mơ là con đường không bao giờ an toàn, cũng không phải là con đường dễ dàng. Đôi khi ta phải chấp nhận đi đường vòng, làm việc mình không thích để nuôi dưỡng ước mơ. Đôi khi ta phải đứng lên chống lại định kiến xã hội để đi theo con đường của mình. Nhiều khi ta phải đối mặt với cô đơn, thất vọng. Dù làm gì, dù thế nào đi nữa, đừng bỏ cuộc. Hãy luyện tập mài giũa hàng ngày. Trái ngọt có được sau những chặng đường dài thực sự rất xứng đáng. Hãy tin tưởng. 
         Khi ta làm điều mà ta yêu thích, không phải ai cũng có thể hiểu được. Nhưng mỗi người chúng ta được sinh ra trên đời với một mục đích. Và nếu không làm được điều đó, sao ta có thể yên lòng khi nhắm mắt xuôi tay?”. 
         (Trích “Khi đã may mắn tìm thấy ước mơ”, Sách Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?  
– Roise Nguyễn – NXB Hội Nhà Văn, năm 2017, trang 217) Câu 1 (0.5 điểm). Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích. 
Câu 2 (0.5 điểm). Theo tác giả, ước mơ có giá trị, ý nghĩa như thế nào? 
Câu 3 (1.0 điểm). Anh chị hiểu như thế nào về ý nghĩa của câu văn trong đoạn trích: “Trái ngọt có được sau những chặng đường dài thực sự rất xứng đáng”? 
Câu 4 (1.0 điểm). Anh/chị có đồng tình với ý kiến: “Con đường theo đuổi ước mơ là con đường không bao giờ an toàn, cũng không phải là con đường dễ dàng” không? Vì sao? 
II. Làm văn (7.0 điểm) 
           Cảm nhận của anh/chị về đoạn thơ sau: 
“Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi 
Đất Nước có trong những cái “ngày xửa ngày xưa…”  

                                                                                  mẹ thường hay kể. 

Đất Nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn 

Đất Nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc 

Tóc mẹ thì bới sau đầu 

Cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn 

Cái kèo, cái cột thành tên 

Hạt gạo phải một nắng hai sương xay, giã, giần, sàng 

Đất Nước có từ ngày đó…” 
(Trích “Đất Nước”, Nguyễn Khoa Điềm, Ngữ Văn 12, Tập Một, NXB Giáo dục Việt Nam, tr.118)

--- Hết ---
HƯỚNG DẪN CHẤM 
	Câu 
	Nội dung 
	Điểm 

	I. Đọc hiểu 
	3,0 

	1 
	Phương thức biểu đạt chính: Phương thức nghị luận/nghị luận. 
	0,5 

	2 
	Theo tác giả, ước mơ có giá trị, ý nghĩa: Ước mơ là động lực thay đổi thế giới, thay đổi bản thân.  

Lưu ý: HS trích lại câu trong ngữ liệu có chứa các ý nêu trên vẫn ghi đủ 0,5 điểm. 
- Hướng dẫn chấm: 
+ HS nêu được 2 ý : 0,5 điểm. 

+ HS nêu được 1 ý: 0,25 điểm. 
	0.5 

	3 
	Giải thích ý nghĩa câu: “Trái ngọt có được sau những chặng đường dài thực sự rất xứng đáng” 
+ “Trái ngọt” và “những chặng đường dài” là những hình ảnh ẩn dụ. “Chặng đường dài” là biểu tượng cho những khó khăn, thử thách, thất bại, … mà con người phải trải qua trong hành trình khám phá ước mơ. “Trái ngọt” là thành quả, kết quả ngọt ngào sau chặng đường ấy. 
+ Cả câu ý muốn nói: Những thành quả có được sau rất nhiều những thử thách, thất bại, … là những thành quả xứng đáng và ý nghĩa. 
Hướng dẫn chấm: 
+ HS nêu được ý nghĩa các hình ảnh: 0,5 điểm. 

+ HS nêu được ý nghĩa của câu văn: 0,5 điểm. 
	1.0 

	4 
	- HS có thể đưa ra các quan điểm khác nhau miễn sao lí giải hợp lí, thuyết phục; phù hợp với các chuẩn mực đạo đức, pháp luật. 

Gợi ý: 
· Đồng tình vì: 
+ Chúng ta phải bỏ thời gian, công sức; đối mặt với khó khăn, thách thức; phải hi sinh rất nhiều thứ để mới có thể đạt được ước mơ.  + Trong quá trình thực hiện ước mơ, nhiều khi ta nêm trải cô đơn, thất vọng trên hành trình của chính mình, không ai hiểu, không ai quan tâm. Đôi khi chính chúng ta lại bị định kiến xã hội làm lung lạc ý chí, tư tưởng. 
· Không đồng tình, vì: 
+ Ước mơ thường bao giờ cũng phù hợp với chuẩn mực đạo đức, pháp luật nên việc thực hiện mơ ước là hợp pháp, được pháp luật bảo vệ. 
+ Nếu ta chọn ước mơ phù hợp với khả năng, đáp ứng yêu cầu của cuộc sống xã hội; nếu ta có nỗ lực ý chí, quyết tâm thực hiện thì ước mơ cũng dễ dàng trở thành sự thật. 
· Vừa đồng tình vừa không đồng tình, vì: 
+ Con đường theo đuổi ước mơ sẽ không an toàn và càng không dễ dàng nếu ta chọn những ước mơ lớn, ước mơ “làm thay đổi thế giới”, ước mơ khó thực hiện. 
+ Ngược lại, nêu ta chọn ước mơ phù hợp với khả năng, với nhu cầu của xã hội; phù hợp với chuẩn mực đạo đức, pháp luật; đáp ứng mong mỏi của mọi người và nỗ lực thực hiện thì con đường theo đuổi ước mơ sẽ an toàn và dễ dàng hơn. 
- Hướng dẫn chấm: 
 Học sinh bày tỏ quan điểm và giải thích hợp lý, thuyết phục (1.0 điểm).  Học sinh bày tỏ quan điểm và giải thích tương đối hợp lý, thuyết phục (0,75 điểm). 

 Học sinh bày tỏ quan điểm và giải thích còn chung chung, chưa thật rõ ý (0, 5 điểm). 

 Học sinh bày tỏ quan điểm và chưa giải thích hoặc giải thích chưa sát với nội dung yêu cầu (0, 25 điểm). 

 Học sinh không trả lời hoặc có trả lời nhưng không liên quan đến yêu cầu của đề (0,0 điểm).
	1,0 
 


	II. Làm văn 
	 

	 
	Cảm nhận đoạn thơ 
	7.0  

	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận  

Có đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài khái quát được vấn đề. 
	0.25 

	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 

Cảm nhận đoạn thơ trong trích đoạn Đất Nước (trích trường ca “Mặt đường khát vọng” ) của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. 
Hướng dẫn chấm: 
Học sinh xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 0,5 điểm. 

Học sinh xác định chưa đầy đủ vấn đề cần nghị luận: 0,25 điểm.
	0.5 

	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận 
Thí sinh có thể triển khai vấn đề nghị luận theo nhiều cách nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng, đảm bảo giải quyết tốt các yêu cầu sau của đề bài: 
* Giới thiệu tác giả, tác phẩm. 
-Nguyễn Khoa Điềm sinh ra và lớn lên trong một gia đình yêu nước, giàu truyền thống cách mạng. Thơ của ông hấp dẫn người đọc bởi sự kết hợp giữa xúc cảm nồng nàn và suy tư sâu lắng. 
-Đoạn trích “Đất Nước” trích từ chương V của trường ca “Mặt đường khát vọng”, hoàn thành ở chiến khu Trị - Thiên năm 1971. 
Hướng dẫn chấm: Phần giới thiệu tác giả: 0,25 điểm; giới thiệu đoạn trích tác phẩm: 0,25 điểm. 
	   0.5 
 

	
	* Cảm nhận nội dung của đoạn thơ: 
· Đất nước có từ bao giờ? 
+ Theo Nguyễn Khoa Điềm, đất nước được tạo dựng, bồi đắp qua nhiều thế hệ, được truyền từ đời này sang đời khác. Câu thơ “Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi” thể hiện niềm tự hào mãnh liệt về sự trường tồn của đất nước. 
+ Đất nước có từ rất lâu đời qua lời kể “ngày xửa ngày xưa” trong những câu chuyện cổ tích của bà, của mẹ. 
· Quá trình lớn lên của đất nước: 
+ Những cụm từ “Đất Nước có trong”, “Đất Nước bắt đầu”, “Đất Nước lớn lên” đã cho thấy được quá trình hình thành và phát triển đất nước. 
+ Đất nước được cảm nhận bằng chiều sâu của lịch sử văn hoá dân tộc: 
· Đất nước bắt đầu cùng với sự ra đời của những phong tục, tập quán rất đẹp trong suốt mấy nghìn năm: ăn trầu, bới tóc, cách đặt tên của người Việt. 
· Đất nước lớn lên đau thương, vất vả cùng với cuộc trường chinh không nghỉ ngơi của con người: hình ảnh cây tre - biểu tượng cho lòng yêu nước, tinh thần quật khởi chống ngoại xâm và sức sống bất diệt của dân tộc. 
Đất nước mang vẻ đẹp tâm hồn của những con người sống ân tình, thuỷ chung qua hình ảnh “gừng cay – muối mặn”. 
	4.0 

	
	• Đất nước gắn với những con người cần cù, lam lũ, yêu lao động, chịu thương chịu khó qua hình ảnh “Hạt gạo phải một nắng hai sương xay, giã, giần, sàng”. 
=> Đoạn thơ là sự kết tinh đặc sắc giữa chất liệu văn hoá dân gian với hình thức thơ trữ tình-chính luận. Vì thế, đất nước hiện lên thật dung dị, gần gũi, lam lũ nhưng không kém phần cao cả. 
* Cảm nhận nghệ thuật của đoạn thơ: 
-Thể thơ tự do phóng túng, giàu nhạc điệu, cảm xúc. Giọng thơ tâm tình chân thành, thiết tha, sâu lắng. 
-Sử dụng sáng tạo, phong phú các chất liệu văn hoá dân gian.  - Sử dụng có hiệu quả các phép điệp, liệt kê; các hình ảnh giàu tính biểu tượng (miếng trầu, cây tre, gừng cay, muối mặn, …) - Phong cách thơ trữ tình - chính luận. 
Hướng dẫn chấm: 
-Phân tích đầy đủ, sâu sắc: 3,5 điểm – 4,0 điểm. 

-Phân tích chưa đầy đủ hoặc chưa sâu: 2,0 điểm – 3,25 điểm. 

Phân tích chung chung, sơ sài: 0,25 điểm – 1,75 điểm.      .  
	

	
	· Đánh giá chung: 
+ Đoạn trích thể hiện cách cảm nhận mới mẻ của nhà thơ Nguyễn Khoa Điểm về đất nước. Theo đó, đất nước hiện lên dung dị, gần gũi, giàu truyền thống và cao cả, thiêng liêng. + Đoạn trích thể hiện rõ phong cách thơ trữ tình chính luận của nhà thơ Nguyễn Khoa Điểm. 
Hướng dẫn chấm: 
· Trình bày được 2 ý: 1.0 điểm. 

Trình bày được 1 ý: 0,5 điểm. 
	1.0 

	
	d. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy tắc chính tả, ngữ pháp tiếng Việt 
Hướng dẫn chấm: Không cho điểm phần này nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp. 
	0,25 

	
	e. Sáng tạo: Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận. 
Hướng dẫn chấm: Học sinh biết so sánh với các tác phẩm khác để làm nổi bật nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật trong đoạn trích nêu ở đề bài; biết liên hệ vấn đề nghị luận với thực tiễn đời sống; văn viết giàu hình ảnh, cảm xúc. 

· Đáp ứng được 2 yêu cầu trở lên: 0,5 điểm. 

-Đáp ứng được 1 yêu cầu: 0,25 điểm. 
	0,5 

	TỔNG ĐIỂM 
	10.0 


Đề 6
 Nhận định về đoạn trích Đất Nước ( Trường ca Mặt đường khát vọng) của Nguyễn  Khoa Điềm. sgk  ngữ văn 12 viết: “ Đóng góp riêng của đoạn trích lỡ sự nhấn mạnh tư tưởng “ Đất nước của nhân dân”
     Anh chị hãy làm sáng tỏ nhận định trên qua đoạn thơ:
          “ Những người vợ nhớ chồng còn góp cho đất nước những núi Vọng Phu
           … Những cuộc đời đã hóa núi sông ta”
(  Đất nước, trích Mặt đường khát vọng”- Nguyễn Khoa Điềm, sgk ngữ văn 12, tập 1, NXB Giáo dục 2008,tr 120) 

HƯỚNG DẪN CHẤM

	Nội dung
	Điểm

	1. Đảm bảo cấu trúc của một bài văn nghị luận: Có đầy đủ Mở bài, Thân bài, Kết bài. Mở bài giới thiệu được tác giả, tác phẩm, dẫn dắt vào bài thơ; Thân bài triển khai được các luận điểm; Kết bài khái quát được nội dung nghị luận.
	

	2. Xác định đúng vấn đề nghị luận
	

	3. Triển khai các luận điểm nghị luận: vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng.
	

	Học sinh có thể diễn đạt theo nhiều cách nhưng về cơ bản, cần đảm bảo những yêu cầu sau: 
a/ Giới thiệu khái quát về tác giả, đoạn trích và vấn đề cần nghị luận
b. Giới thiệu tư tưởng đất nước là của nhân dân 
-Tư tưởng đất nước của nhân dân là một tư tưởng lớn, đã trở thành chân lý được kiểm nghiệm  trong thực tế, trải qua quá trình phát triển trong lịch sử dân tộc và lịch sử văn học. Đây vốn là tư tưởng có nguồn gốc từ quan niệm “ dĩ dân vi bản” ( lấy dân làm gốc) của Nho giáo. Từ thế kỷ thứ XV, Nguyễn Trãi định từng tâm niệm “ Phúc chu thuỷ tín dân do thuỷ”  ( lật thuyền mới biết sức dân như nước).  Đến thế kỷ thứ XX,  Phan Bội Châu cũng khẳng định: “ dân là dân nước, nước là nước dân”.  Tư tưởng này được Hồ Chí Minh kế thừa và phát triển một cách toàn diện và sâu sắc trong hai cuộc kháng chiến của nhân dân.
- Như vậy, tư tưởng đất nước của nhân dân không phải là đóng góp mới mẻ của Nguyễn Khoa Điềm mà đóng góp của ông đã biến tư tưởng có tính chính trị trở nên gần gũi, dễ cảm nhận, dễ đi vào lòng người bằng một giọng thơ trữ tình tha thiết. Trong đoạn trích Đất Nước, tư tưởng đất nước của nhân dân được Nguyễn Khoa Điềm thể hiện trên nhiều bình diện: trong chiều rộng của địa lý, chiều dài của lịch sử,  chiều sâu của văn hóa.
c. Phân tích, chứng minh
- Tư tưởng đất nước của nhân dân được thể hiện qua cách nhìn nhận của tác giả về không gian địa lý:
+Nhà thơ đã liệt kê các danh lam thắng cảnh.
+ Nét đặc sắc của đoạn thơ tác giả cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên trong hệ quy chiếu với con người. Những địa danh trên không phải chỉ đơn thuần là vẻ đẹp thiên tạo ( được hình thành bởi những biến động địa chất) mà in đậm bóng dáng tâm hồn dân tộc Việt.

→ Mỗi danh lam thắng cảnh là sự hóa thân của nhân dân vào đất nước. người dân đã thổi vào trong đó một linh hồn sống ( một huyền thoại)  để sự vật vô tri vô giác trở nên bất tử với thời gian. Điều đặc biệt làm nên những danh lam thắng cảnh ấy không phải là các vĩ nhân mà là những con người vô danh bình dị: người vợ nhớ chồng cặp vợ chồng yêu nhau, những người học trò nghèo… Vì thế mỗi tên núi tên sông vang lên đều thể hiện tình cảm thiêng liêng; đằm thắm và gần gũi, yêu thương và tự hào.
- Bốn câu thơ cuối đoạn trích,  ý thơ nâng lên tầm khái quát mang tính triết luận về vai trò của nhân dân.
+ Hai câu thơ đầu là sự khắc hoạ dáng hình của nhân dân trong không gian đất nước 
+ Hai câu sau: từ những cuộc đời, những hoá thân cụ thể, nhà thơ nhận thức sau hơn về mối quan hệ gắn bó giữa thiên nhiên và con người, giữa đất nước và nhân dân→Lời nhắc nhở nhẹ nhàng, sâu sắc ý thức giữ gìn đất nước và tiếp nối truyền thống.
- Tư tưởng đất nước của nhân dân còn chi phối đến cả hình thức nghệ thuật đoạn trích:
+ Kết hợp nhuần nhuyễn giữa chất chính luận và trữ tình, suy tư sâu lắng và cảm xúc nồng nàn.
+ Chất liệu văn hóa dân gian được sử dụng linh hoạt, sáng tạo (  lấy ý tưởng từ các truyền thuyết, các câu chuyện cổ tích, bài ca dao, dân ca…)  khiến tư tưởng có tính luận đề trở nên mộc mạc, gần gũi, thấm thía.
+ Các động từ góp cho, góp nên, góp mình, góp tên… kết hợp với nghệ thuật điệp cấu trúc→ làm nổi bật vai trò lớn lao của những người dân làm nên đất nước.
d. Bàn luận
-Trong đoạn trích này, tư tưởng đất nước của nhân dân được Nguyễn Khoa Điềm thể hiện đậm nét, trở thành cảm hứng chủ đạo,  xuyên thấm vào mọi biểu hiện nhỏ bé nhất của hình tượng đất nước.
- Với Nguyễn Khoa Điềm đây còn là kết quả của những năm tháng hoạt động với phong trào học sinh sinh viên ở nội thành Huế, được tận mắt chứng kiến những hi sinh, những đóng góp to lớn của nhân dân để làm nên đất nước. Trong hoàn cảnh đương thời, khi ở miền Nam đang lan truyền tư tưởng thực dân, phản động của đế quốc Mỹ ( ở đâu sung sướng nhiều tiền ở đó là Tổ Quốc) thì việc nhìn nhận rõ vai trò của nhân dân với đất nước càng có ý nghĩa.
	 











	d. Sáng tạo: Có cách diễn đạt độc đáo; cảm nhận sâu sắc về đoạn thơ.
	

	e. Chính tả,dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu. Diễn đạt mạch lạc, trong sáng
	


Đề 8
  

“không ai chôn cất tiếng đàn

tiếng đàn như cỏ mọc hoang

giọt nước mắt vầng trăng

long lanh trong đáy giếng

đường chỉ tay đã đứt

dòng sông rộng vô cùng

Lor-ca bơi sang ngang

trên chiếc ghi ta màu bạc

Chàng ném lá bùa cô gái Di-gan 

vào xoáy nước

chàng ném trái tim mình

vào lặng yên bất chợt

li-la li-la li-la…

(Trích Đàn ghi ta của Lor-ca - Thanh Thảo, Ngữ văn 12, Tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2011, tr.165)

Cảm nhận của anh/ chị về đoạn thơ trên. Từ đó, nhận xét về sự đóng góp của Thanh Thảo đối với nền văn học Việt Nam.

---------Hết---------

HƯỚNG DẪN CHẤM

	
	
	
	7,0

	
	
	* Yêu cầu chung
	

	
	
	- Thí sinh biết kết hợp kiến thức và kĩ năng để viết bài văn nghị luận văn học.

- Bài viết phải có bố cục đầy đủ, rõ ràng; văn viết có cảm xúc; thể hiện năng lực cảm thụ văn học tốt; diễn đạt trôi chảy, đảm bảo tính liên kết; không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.
	

	
	
	*Yêu cầu cụ thể
	

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận
	0,5

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Cảm nhận nội dung, nghệ thuật của đoạn thơ; từ đó, nhận xét về đóng góp của Thanh Thảo.
	0,5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận

Vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng
	3,0

	
	
	- Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm và nội dung, nghệ thuật của đoạn thơ.

- Khẳng định đóng góp to lớn của Thanh Thảo cho nền văn học Việt Nam 
	0,5

	
	
	- Phân tích, cảm nhận nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ. Học sinh có thể khai thác theo nhiều hướng khác nhau nhưng cần đảm bảo các ý cơ bản sau:

+ Nội dung: Nỗi niềm và suy tư của Thanh Thảo về cuộc giã từ của Lor-ca

++ Nhắc lại lời di chúc của Lor-ca “không ai chôn cất tiếng đàn/ tiếng đàn như cỏ mọc hoang”: Vừa khẳng định, ngợi ca vẻ đẹp nhân cách của Lorca vừa thể hiện niềm xót xa, tiếc nuối vì hành trình cách tân nghệ thuật còn dang dở của người nghệ sĩ thiên tài.

++ Hình ảnh: “giọt nước mắt, vầng trăng/ long lanh trong đáy giếng”: khẳng định sự bất tử trong tâm hồn và sự sáng tạo nghệ thuật của Lor-ca.

++“đường chỉ tay đã đứt…/ Lor-ca bơi sang ngang/ trên chiếc ghi ta màu bạc: sự ra đi của Lor-ca như một sự chấp nhận định mệnh phũ phàng để đón nhận một cái chết nhẹ nhàng, thanh thản, đậm chất nghệ sĩ.

++ Các hành động: ném lá bùa, ném trái tim  mang ý nghĩa tượng trưng cho một sự giã từ, một sự lựa chọn (Lor-ca thanh thản bước vào  cõi vĩnh hằng ).

++ Chuỗi âm thanh: li-la li-la li-la: vang lên như một bài ca về sự bất tử của một con người, như bản độc tấu ghi ta ngợi ca người nghệ sĩ tài năng, chân chính.

=> Đoạn thơ khẳng định vẻ đẹp tâm hồn, tài năng và nhân cách của người nghệ sĩ Lor-ca.

+ Nghệ thuật: 

++ Sử dụng thủ pháp tiêu biểu của thơ tượng trưng, siêu thực.

++ Ngôn ngữ hàm súc, giàu sức gợi.

+ Đánh giá: Đoạn thơ là tiếng lòng tri âm sâu sắc của nhà thơ Thanh Thảo đối với người nghệ sĩ, thiên tài Lor-ca.

- Nhận xét về đóng góp của Thanh Thảo: 

+ Thể hiện lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm của người nghệ sĩ đối với nhân dân, đất nước.

+ Sự sáng tạo trong nghệ thuật thơ Thanh Thảo mang đến cho thơ ca Việt Nam một màu sắc mới - màu sắc tượng trưng, siêu thực - có ý nghĩa quan trong trong tiến trình phát triển của văn học Việt Nam.
	1,5

0,5

0,5

	
	
	d. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu.
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo: Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận.
	0,5

	
	
	ĐIỂM TOÀN BÀI THI: I + II = 10,0 điểm
	


Đề 9

Cổ nhân từng nói: “ Thi trung hữu hoạ”, “ Thi trung hữu nhạc”.

Anh/ chị hiểu ý kiến trên như thế nào? Phân tích đoạn thơ sau trong bài “ Viêt Bắc” của Tố Hữu để làm sáng tỏ:

Ta về, mình có nhớ ta

                                              Ta về, ta nhớ những hoa cùng người.

       Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi

Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng.

Ngày xuân mơ nở trắng rừng

Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang.

Ve kêu rừng phách đổ vàng

Nhớ cô em gái hái măng một mình

Rừng thu trăng rọi hòa bình

Nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung.

(Trích Việt Bắc, Tố Hữu, Ngữ văn 12 – Tập một, NXB Giáo dục.

HƯỚNG DẪN CHẤM

	Cảm nhận về hình ảnh thiên nhiên và con người Việt Bắc trong đoạn thơ.
	7.0

	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận.

Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề.
	0.5

	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Vẻ đẹp thiên nhiên và con người Việt Bắc qua đoạn thơ.
	0.5

	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm.

HS  có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau:



*  Giới thiệu, tác giả tác phẩm và nêu vấn đề cần nghị luận.

-Văn học, hội họa, âm nhạc, nhiếp ảnh là một bộ môn nghệ thuật có sự gắn bó chặt chẽ. Qua mỗi tác phẩm, chúng ta có thể tìm thấy được những cảm xúc tạo nên giá trị thẩm mỹ tích cực. Nhiều văn nghệ sĩ quen thuộc với nhận xét. trong thơ có họa,  trong  họa có thơ, tho là nhạc của tâm hồn…Trong nhiều tác phẩm, độc giả dễ dàng tìm thấy được mối giao cảm nghệ thuật đó.

- Ở bài thơ Việt Bắc, Tố Hữu đã biết tới thăm đối sách để tạo nên những bức tranh đẹp về thiên nhiên con người Việt Bắc.  một trong những đoạn thơ tiêu biểu nhất là (...)

* Giải thích ý kiến:

- Thi: thơ, một hình thức sáng tác văn học phản ánh cuộc sống, thể hiện những tâm trạng, những xúc cảm mạnh mẽ bằng ngôn ngữ hàm súc, giàu ảnh và nhất là có nhịp điệu ( theo từ điển thuật ngữ văn học,  Lê Bá Hán- Trần Đình Sử- Nguyễn Khắc Phi,  NXB Giáo dục 2007,tr 309

-Thi trung hữu họa: trong có hoạ ( có  tranh, có cảnh)
- Thi trung hữu nhạc: trong thơ có nhạc

→ ý kiến trên của người xưa nói đến đặc trưng của thơ trữ tình là giàu hình ảnh và nhạc điệu

 + Chất liệu của thơ ca nói riêng, văn học nói chung là ngôn từ ( hội họa dùng đường nét màu sắc,  âm nhạc dùng giai điệu, âm thanh ). Ngôn từ có đặc điểm riêng,  giàu sức gợi mở,liên tưởng, khơi dậy những cảm nhận cụ thể về màu sắc hình khối âm thanh.

+ Trong thơ có hoạ vì : Thơ ca phản ánh cuộc sống qua hệ thống ngôn từ giàu hình ảnh.  trong thơ ta bắt gặp nhiều hình ảnh  biểu tượng,  hình tượng. Hình ảnh câu thơ là biểu hiện của những rung cảm nội tâm,  mang màu sắc của cảm xúc mãnh liệt và trí tưởng tượng phong phú.

+  Trong thơ có nhạc vì:  thơ ca là  sự biểu hiện trực tiếp cảm xúc. Cảm xúc biểu lộ mạnh mẽ ở Thanh điều, nhịp điệu của lời nói ( ngôn từ).  âm thanh và nhịp điệu làm tăng hàm nghĩa cho từ ngữ, gợi ra những điều từ ngữ không thể nói hết.  nhạc điệu trong thơ thể hiện nhịp vận động của đời sống, của nhịp đâp trái tim, bước đi của tình cảm con người

*Chứng minh ý kiến qua đoạn thơ trong Việt Bắc của Tố Hữu

- Thi trung hữu họa:

Đoạn thơ trong Việt Bắc giàu chất họa. Đó là một bức tranh tứ bình tuyệt đẹp về thiên nhiên và con người Việt Bắc trong 4 mùa:

+ Bức tranh mùa đông: có sự hài hòa giữa màu xanh bạc Ngàn của rừng già và màu đỏ tươi đậm của bông hoa chuối rừng →Thiên nhiên không lạnh lẽo mà căng  tràn  sức sống,, ấm áp, tươi tắn. Hình ảnh người lao động khỏe khoắn, bình dị với công việc đi nương quen thuộc.

+ Bức tranh mùa xuân: thiên nhiên thơ mộng với bạt ngàn sắc trắng của hoa mơ như một tấm áo choàng trắng tinh khiết khoác lên mình cả núi rừng. Con người thì khéo léo, cần mẫn với động tác đang nói chuyển chuyển nhịp nhàng như một nghệ sĩ

+ Bức tranh mùa hè: nổi bật với sắc vàng rực rỡ của rừng phách, âm thanh sôi động của tiếng ve. Con người cần cù chăm chỉ, chịu thương chịu khó với dáng điệu “  hái măng một mình” của cô gái Việt Bắc.

+Bức tranh mùa thu: huyền ảo lung linh với ánh trăng hoà bình. Con người ăn nghĩa thuỷ chung.

-Thi trung hữu nhạc:  không  chỉ có màu sắc,  bức tranh tứ bình về bốn mùa Việt Bắc còn được dệt nên  bởi âm điệu:

+ Thể thơ lục bát: nhịp nhàng, tha thiết,  ngọt ngào, sâu lắng  Nhưng dù gỗ con người vào nhịp thở đều đặn của những kỉ niệm

+ sử dụng cặp đại từ mình ta kết hợp với nghệ thuật đối tạo ra sự căng cứng về cấu trúc và sự nhịp nhàng của ngôn từ →Tất cả tạo nên nhạc điệu đầy quyến luyến, trầm bổng, ngân nga.

+ biện pháp điệp:  điệp từ “ nhớ” được lặp lại 5 lần tạo nên nhịp ru cho bài thơ,  nhấn mạnh, khắc sâu nỗi nhớ trong lòng người đi.

→Đoạn thơ có giọng tâm tình, đằm thắm, là tiếng nói của tình thương mến ngọt ngào… Thơ Tố Hữu phong phú nhạc điệu, một cái nhạc giàu có tự bên trong của tâm hồn hòa với nhập liệu nơi cúng và đời sống.

* Đánh giá:

- Khẳng định câu nói của cổ nhân là hoàn toàn đúng với thơ ca và được minh chứng rõ qua đoạn thơ trong Việt Bắc của Tố Hữu

- Doạn thơ giàu chất nhạc, chất hoạ, thể hiện tài năng của nhà thơ trong việc sử dụng ngôn từ nghệ thuật.
	5,0



0,5

3.5

0.5



0,5

 

	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0.5

	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0.5



